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TỜ KHAI KỸ THUẬT
Tờ khai kỹ thuật khảo nghiệm DUS giống ớt

1. Loài:               Capsicum  annuum  L.

Đặc điểm loài:

· Cánh hoa đồng nhất, màu trắng đến xanh vàng nhạt (không có màu tương phản)

·  Bao phấn màu xanh nhạt đến màu tía

·  Hoa đơn (thỉnh thoảng có 2 hoa trên đốt có hoa đầu tiên), cánh hoa màu trắng, sống đài hoa rõ ràng, nhỏ tại mép

2. Tên giống:

3. Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân đăng ký khảo nghiệm

Tên:

Địa chỉ:

Điện thoại/Fax/Email :

4. Tên, địa chỉ tác giả giống:

1.

2.

3.

5. Nguồn gốc giống, phương pháp chọn tạo:

5.1. Vật liệu

Tên giống bố mẹ

Nguồn gốc vật liệu

5.2. Phương pháp

Công thức lai

Xử lý đột biến

Phương pháp khác

5.3. Thời gian và địa điểm:               Năm/vụ, địa điểm

6. Giống đã được bảo hộ hoặc công nhận ở nước ngoài:

Nước                                      ngày       tháng        năm

Nước                                      ngày       tháng        năm

7. Các đặc điểm chính của giống

Bảng 2 – Các tính trạng đặc trưng của giống 

	TT
	Tính trạng
	Trạng thái

biểu hiện
	Mã số

	7.1. 
	Cây con: sắc tố antoxian trên thân mầm

Seedling: Anthocyanin coloration of hypocotyls

(Tính trạng 1)
	Không có - absent
Có - present
	1

9

	7.2. 
	Cây: sự co ngắn lóng (ở phần trên)

Plant: shortened internode (in upper part)

(Tính trạng 4) 
	Không có - absent
Có - prent
	1

9

	7.3. 
	Cuống hoa: trạng thái 

Feduncle: Attitude 

(Tính trạng 19)
	Thẳng đứng - erect

Ngang - semi-drooping
Chúc xuống - drooping
	1

2
3

	7.4. 
	Quả: màu sắc

(trước khi chín)
Fruit: Color (before maturity)

(Tính trạng 21)
	Trắng xanh - greenish white

Vàng - yellow

Xanh - green
Tím - purple
	1

2

3

4

	7.5. 
	Quả: hình dạng mặt cắt dọc 

Fruit: shape of longitudinal section

(Tính trạng 28)

	Dẹt - oblate
Tròn - circular

Tim - cordate

Vuông - square
Chữ nhật - rectangular

Hình thang - trapezoidal
Tam giác - moderately triangular

Tam giác hẹp - narrow triangular

Sừng bò - hornshape 
	1

2

3

4

5

6

7
8
9

	7.6. 
	Quả: màu sắc

(khi chín)
Fruit: color (at maturity)

(Tính trạng 33 )
	Vàng - yellow
Da cam - orange

Đỏ - red
Nâu - brown

Xanh - green
	1

2

3

4

5

	7.7. 
	Quả: số lượng khía

Fruit: number of locules

(Tính trạng 40)
	Chủ yếu là hai-predominantly two
Hai và ba - equally two and three

Chủ yếu là ba-predominantly three
Ba và bốn - equally three and four
Bốn và trên bốn-predominantly four and more
	1
2
3
4
5

	7.8. 
	Quả: Capxysin ở giá noãn

Fruit: Capsycine in placenta

(Tính trạng 45)
	Không có - absent
Có - present
	1

9


8. Các giống tương tự và sự khác biệt so với giống đăng ký khảo nghiệm

Bảng 3 – Sự khác biệt giữa giống tương tự và giống khảo nghiệm

	Tên giống tương tự
	Những tính trạng khác biệt
	Trạng thái biểu hiện

	
	
	Giống khảo nghiệm
	Giống tương tự

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


9. Các thông tin bổ sung giúp cho việc phân biệt giống

9.1. Chống chịu sâu bệnh
Khả năng kháng vi rút Tobamo

Khả năng kháng virut Y (PVY)

Khả năng kháng bệnh chết héo (Phytopthra capsici)

Khả năng kháng bệnh vi rút khảm dưa chuột

Khả năng kháng bệnh vi rút đốm cà chua

Khả năng kháng bệnh đốm vi khuẩn
9.2. Các điều kiện đặc biệt
9.3. Thông tin khác

                                        



Ngày       tháng        năm

                                                                                             (Ký tên, đóng dấu)  
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